ĐỌC HIỂU TRUYỆN NGẮN, VIẾT ĐOẠN CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
    Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	Bà nội bảo trong các thứ bánh Tết cổ truyền, bà mê nhất bánh chưng gấc, tiếc là ngoài chợ giờ không thấy bán.
	Anh em bé Trân nhìn bố, dò hỏi. Bố nói:
	- Đúng đấy, bánh chưng gấc ngon tuyệt. Muốn ăn, nhà mình phải tự gói thôi. Hơi vất vả, nhưng có các con giúp, mẹ sẽ vui hơn.
	Hai anh em thích lắm.
	Hôm sau, mẹ đi chợ sắm Tết, không quên mua thêm mấy trái gấc chín.
	Sáng 30, hai anh em phụ mẹ rửa lá dong rồi xem mẹ gói bánh. Nếp được mẹ ngâm từ sớm, để ráo, trộn đều với “thịt” gấc. Nhân bánh là đậu, thịt như bánh chưng thường.
	Bếp lửa nhóm ở góc sân. Nồi bánh ùng ục sôi, hai anh em lăng xăng lui tới hít hà. Con Lu sốt ruột bám theo. Thỉnh thoảng, khói tạt vào mẳt cay xè nhưng nghĩ đến lúc được nếm bánh, hai đứa lại nhìn nhau, nhoẻn cười.
	10 giờ đêm, bánh chín. Bố cung kính dâng một cặp lên bàn thờ gia tiên. Mẹ bóc một chiếc ra đĩa sứ trắng, đặt giữa mâm cỗ cúng giao thừa, mâm cỗ thoắt biến thành bông hoa nhụy đỏ như son.
	Mùi xôi gấc ngầy ngậy quyện với mùi thơm bánh chưng quen thuộc tạo nên hương vị thật đặc biệt khiến bà nội rưng rưng xúc động. Chẳng cần nếm thử, bà cũng biết Tết này ngon nhất vẫn là món bánh chưng gấc bởi nó được gói bằng biết bao yêu thương của con cháu dành cho mình.
                                        (Bánh chưng gấc, Cao Xuân Sơn, sáng tác tại Trại sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà sáng tác Vũng Tàu tháng 3 năm 2018)
Câu 1 ( 0,5 điểm). Văn bản trên được viết theo thể loại gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Xác định đề tài của văn bản trên? 
Câu 3 (1,0 điểm). Vì sao bà rưng rưng xúc động khi nếm thử món bánh chưng gấc trong ngày Tết?
Câu 4 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ so sánh trong câu văn sau: Mẹ bóc một chiếc ra đĩa sứ trắng, đặt giữa mâm cỗ cúng giao thừa, mâm cỗ thoắt biến thành bông hoa nhụy đỏ như son.
Câu 5 (1,0 điểm). Những thông điệp cuộc sống mà tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì?
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm).   Viết đoạn văn ( khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ “Nhớ” của tác giả Nguyễn Đình Thi.      
                          
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.
                            ( Nhớ - Nguyễn Đình Thi)
* Chú thích:  
	- Nguyễn Đình Thi (1924- 2003) là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình; ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng. Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư, dạt dào cảm xúc, giàu nhạc điệu và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.
       - Bài thơ “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi được tác giả sáng tác trong kháng chiến chống Pháp, là một trong những bài thơ tình hay thời chống Pháp và cũng là một trong những bài thơ tình đặc sắc trong thơ Việt Nam hiện đại.
Câu 2 (4.0 điểm). 
       Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa có phương pháp học tập hiệu quả. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.

ĐÁP ÁN: 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể loại: Truyện ngắn
	0,5

	
	2
	Đề tài: Tình cảm gia đình
	0,5

	
	3
	- Bà rưng rưng xúc động khi nếm thử món bánh chưng gấc trong ngày Tết vì: 
+ Được thưởng thức lại món ăn của ngày xưa với bao kí ức và kỉ niệm của bà. 
+ Món bánh chưng gấc được gói bằng biết bao yêu thương của con cháu dành cho mình.
	
0,5


0,5

	
	4
	- Biện pháp so sánh: mâm cỗ thoắt biến thành bông hoa nhụy đỏ như son
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời văn hình ảnh, sinh động, gợi hình gợi cảm, ấn tượng với người đọc người nghe.
+ Nhấn mạnh và làm nổi bật  hình ảnh, vẻ đẹp của mâm cỗ ngày Tết, món bánh chưng gấc khiến mâm cỗ đẹp, đầm ấm, đầy ắp niềm vui. 
+ Bày tỏ thái độ trân trọng nét văn hoá truyền thống của ngày Tết, trân trọng, đề cao tình cảm gia đình; mong muốn mọi người hãy luôn yêu thương, trân quý hạnh phúc gia đình.
HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa
	0,25




0,75

	
	5
	Bài học :
- Nhận thức được giá trị , ý nghĩa của những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của dân tộc; vai trò của tình cảm gia đình trong cuộc đời mỗi người.
- Trân trọng, ngợi ca tình cảm gia đình.
- Có ý thức và trách nhiệm vun đắp hạnh phúc gia đình; giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc.
- Phê phán, lên án những người không có ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc, không biết trân trọng hạnh phúc gia đình.
HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	
	
	

	II
	VIẾT
	6,0

	
	



1
	Viết đoạn văn ( khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ về bài thơ  Nhớ của tác giả Nguyễn Đình Thi
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	
0,25


	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: 
Xác định đúng nội dung đoạn văn: cảm nghĩ  về bài thơ Nhớ của tác giả Nguyễn Đình Thi
	
0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn:
* Xác định được các ý phù hợp để tập trung làm rõ nội dung đoạn văn, sau đây là một số gợi ý:
-  Giới thiệu nhan đề, tác giả tác phẩm và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
- Trình bày  cảm nghĩ về nét độc dáo của bài thơ trên hai phương diện  nội dung và nghệ thuật .
+ Cảm nghĩ về nội dung (mạch cảm xúc, chủ đề, thông điệp...): bài thơ là dòng cảm xúc,tình yêu và nỗi nhớ của người chiến sĩ nơi chiến trường gửi gắm về hậu phương.Tình yêu ấy thiêng liêng , cao cả, được nhân lên với tình yêu đất nước, tạo nên bức tranh tình yêu vừa thấm đượm hình ảnh lứa đôi, vừa trang nghiêm trong hình hài Tổ quốc.
- Cảm nghĩ về yếu tố nghệ thuật: Với thể thơ 8 chữ, ngắt nhịp 4/4 và 3/5, gieo vần chân; hình ảnh thơ dung dị, chân thật, chứa đựng nhiều tầng nghĩa, gợi cảm nhận đa chiều (Ngôi sao lấp lánh, ngọn lửa hồng,…..) ;phép tu từ so sánh Anh yêu em như anh yêu đất nước; nhân hóa “ ngôi sao nhớ”  nhà thơ đã thể hiện nổi bật vẻ đẹp tình yêu của người chiến sĩ. Vẻ đẹp ấy được gửi gắm qua cảm xúc, tâm trạng nhớ thương của một tình yêu cao đẹp trong trái tim những người sống có lí tưởng và quên mình vì Tổ quốc. Tình yêu của người chiến sĩ dành cho “em” là một tình yêu tha thiết, dạt dào mãnh liệt, luôn cháy bỏng, lớn lao, bất diệt, hòa quyện với tình yêu đất nước.
 => Qua cảm xúc của của nhân vật trữ tình, Nguyễn Đình Thi khẳng định vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa đã nâng lên thành tình yêu tình yêu tổ quốc, tình yêu cách mạng cháy bỏng rất đáng khâm phục và tự hào,….
- Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
* Sắp xếp được hệ thống các ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
	0,5

	
	
	
	




	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định. 
- Trình bày rõ cảm nghĩ và hệ thống các ý.
- Sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nghĩ về bài thơ.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc về bài thơ; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	

2
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: học sinh xây dựng phương pháp học tập hiệu quả.
	4,0

	
	
	a.  Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: học sinh làm thế nào để xây dựng phương pháp học tập hiệu quả?
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
a. Giải thích vấn đề:
 Phương pháp học tập hiệu quả là cách thức tiếp cận việc học một cách khoa học, có hệ thống và phù hợp với đặc điểm cá nhân, nhằm tối ưu hóa quá trình tiếp thu, xử lý và vận dụng kiến thức. Một phương pháp học tập hiệu quả sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời nâng cao chất lượng học tập.
b. Thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận, có thể theo một số gợi ý sau:
*  Phân tích các khía cạnh của vấn đề:
- Thực trạng: Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tới 60% học sinh trung học cho biết họ gặp khó khăn trong việc tự học và không có phương pháp học tập rõ ràng. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh học tủ, học lệch, học đối phó và không có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh không có phương pháp học tập hiệu quả:
+ Chương trình học quá tải, nặng về lý thuyết, ít chú trọng thực hành.
+ Phương pháp giảng dạy của giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa tạo được hứng thú học tập cho học sinh.
+ Học sinh chưa có ý thức tự giác học tập, thiếu kỹ năng quản lý thời gian và phương pháp học tập phù hợp.
+ Sự tác động của các yếu tố bên ngoài như mạng xã hội, game online, …
- Hậu quả của thực trạng trên: Nếu không có phương pháp học tập hiệu quả, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, dẫn đến kết quả học tập kém, ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp sau này. Hơn nữa, việc thiếu kỹ năng tự học và tư duy sáng tạo cũng sẽ là một rào cản lớn trong quá trình hội nhập và phát triển của học sinh trong xã hội hiện đại.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện về vấn đề.
* Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
- Xác định mục tiêu học tập rõ ràng
- Lập kế hoạch học tập chi tiết
- Tạo môi trường học tập lý tưởng
- Sử dụng đa dạng phương pháp học tập
- Thường xuyên ôn tập và luyện tập củng cố kiến thức.
 ( HS có thể đưa ra ba giải pháp, trình bày có sức thuyết phục là đạt điểm tối đa)
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	1,0



	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với vấn đề nghị luận.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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